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	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Số:               /TTr-BTTTT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
          Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 18/2014/NĐ-CP
ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút
trong lĩnh vực báo chí, xuất bản 

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó giao Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản (sau đây gọi là Nghị định số 18/2014/NĐ-CP). Bộ Thông tin và Truyền thông xin báo cáo như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/2014/NĐ-CP
Nghị định số 18/2014/NĐ-CP được ban hành có nhiều điểm mới, quy định rõ mức nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và những người tham gia thực hiện các công việc có liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động báo chí, xuất bản, tác động tích cực, khuyến khích sự sáng tạo, phục vụ tốt hơn nhu cầu của công chúng; tạo khung pháp lý để các cơ quan báo chí, nhà xuất bản hoạt động phù hợp với các quy định về tài chính, đồng thời xây dựng và phân bổ quỹ nhuận bút cho các bộ phận liên quan với khung nhuận bút chi tiết, phương pháp tính rõ ràng.
Tuy nhiên trong quá trình triển khai, thi hành, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế, cần sửa đổi, bổ sung, thể hiện ở một số điểm chủ yếu sau đây:

1. Các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ để ban hành Nghị định số 18/2014/NĐ-CP đã được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung, gồm:

- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 đã thay thế Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.

- Bộ Luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 đã thay thế Bộ Luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005.
- Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016 đã thay thế Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999.

- Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009, tiếp tục được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022 quy định một số nội dung mới, cụ thể:
2.1. Khoản 3 Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định: Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022, đã sửa đổi Điều 20, trong đó thay thế nội dung “trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác” bằng nội dung “trả tiền bản quyền, các quyền lợi vật chất khác (nếu có)”. Đồng thời Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022 bổ sung Khoản 10a Điều 4 quy định: Tiền bản quyền là khoản tiền trả cho việc sáng tạo hoặc chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, bao gồm cả tiền nhuận bút, tiền thù lao.

2.2. Về quy định Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 42 quy định: Tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được sáng tạo do cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu.
Khoản 4 Điều 42 Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022 quy định giao Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 Điều này; quy định biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

3. Nghị quyết số 27 ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã chủ trương: “Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lượng hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới”.

Chế độ nhuận bút, thù lao quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP dựa trên cơ sở giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Khi Nhà nước tiến hành bãi bỏ mức lương cơ sở, sẽ không còn cơ sở để tính nhuận bút, thù lao. Do đó, cần xây dựng phương pháp tính nhuận bút, thù lao không dựa trên mức lương cơ sở, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng.
4. Một số quy định của Nghị định số 18/2014/NĐ-CP (về phạm vi, đối tượng điều chỉnh; đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao; đối tượng tính nhuận bút, mức chi trả và cách tính nhuận bút, thù lao; khung nhuận bút và phương pháp tính nhuận bút, thù lao; cơ chế hình thành Quỹ nhuận bút…) đã bộc lộ hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của lĩnh vực báo chí, xuất bản dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. 
Theo quy định của Nghị định số 18/2014/NĐ-CP, cơ chế chi trả nhuận bút không phân biệt tác phẩm hình thành từ nguồn tài chính nào, trong khi hiện nay cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cho phép các đơn vị tự đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động được quyết định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn. Ngân sách nhà nước cấp kinh phí cho cơ quan báo chí, nhà xuất bản sản xuất tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm theo phương án tự chủ tài chính hoặc được cấp theo cơ chế trả nhuận bút (mua quyền sử dụng tác phẩm), nhưng Nhà nước không được xác định là chủ sở hữu quyền tác giả. 
Hiện nay, theo cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Nhà nước ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. Theo đó, chi phí sản xuất tác phẩm tính đủ chi phí, bao gồm chi phí nhân công (gồm cả thù lao cho công tác biên tập, thiết kế, chế bản); có sự phân định rõ về mặt sáng tác tác phẩm của tác giả (bản thảo) với phần biên tập, thiết kế, chế bản. Các khoản chi phí đã có định mức kinh tế - kỹ thuật để áp dụng, chi tiết hơn, rõ ràng hơn so với Nghị định số 18/2014/NĐ-CP. Như vậy, dẫn đến cơ quan báo chí lúng túng, áp dụng chế độ nhuận bút, thù lao theo quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP hay theo định mức kinh tế - kỹ thuật.
Quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2014/NĐ-CP, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy có nhiều nội dung cần sửa đổi, như: (1) bổ sung quy định trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu quyền tác giả (tiền bản quyền bao gồm cả tiền nhuận bút, tiền thù lao), Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm do cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu; (2) Cơ chế hình thành Quỹ nhuận bút không phù hợp với quy định pháp luật về ngân sách nhà nước cần bãi bỏ; (3) Cần quy định phương pháp tính nhuận bút, thù lao mới đối với tác phẩm báo chí để đảm bảo phù hợp chủ trương của Đảng (bãi bỏ mức lương cơ sở) và cơ chế tự chủ tài chính hiện hành (thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật đã được Nhà nước ban hành) và một số nội dung khác. Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 18/2014/NĐ-CP.
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, xuất bản lấy Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật chuyên ngành làm căn cứ để xây dựng. Do đó, rà soát, bổ sung những quy định mới về quyền tác giả, quyền liên quan tại các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung trong thời gian qua, nhất là Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 16/6/2022 (Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2023).
2. Tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.
3. Đối với việc sử ngân sách nhà nước để chi trả nhuận bút, thù lao, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với pháp luật về ngân sách nhà nước hiện hành và cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công.

4. Rà soát đầy đủ để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao thời gian qua; kế thừa các quy định hiện hành còn phù hợp, bảo đảm sự đồng bộ với các quy định có liên quan.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ, từ tháng 01 đến tháng 11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

2. Ngày 30/3/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 1127/BTTTT-CBC đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo chí, nhà xuất bản nghiên cứu, rà soát những kết quả đạt được cũng như vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai và đánh giá 8 năm thi hành Nghị định số 18/2014/NĐ-CP
. 

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức rà soát, đánh giá việc thi hành Nghị định số 18/2014/NĐ-CP và xây dựng dự thảo Nghị định một cách nghiêm túc, khoa học, đảm bảo chất lượng.
3. Ngày 24/9/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1786/QĐ-BTTTT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. 

4. Để xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lấy ý kiến Ban soạn thảo, Tổ biên tập, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đối tượng chịu sự tác động của Nghị định (các cơ quan báo chí, nhà xuất bản) và các cơ quan liên quan.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về kết cấu của Dự thảo Nghị định
Nghị định gồm 5 Chương, 14 Điều (giảm 02 Điều so với Nghị định số 18/2014/NĐ-CP), cụ thể:

- Chương I. Quy định chung (05 Điều): Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; Điều 2. Đối tượng áp dụng; Điều 3. Giải thích từ ngữ; Điều 4. Quy định về trả nhuận bút, thù lao; Điều 5. Khiếu nại, tố cáo.

- Chương II. Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo in, báo điện tử (02 Điều): Điều 6. Đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo in, báo điện tử; Điều 7. Nhuận bút đối với tác phẩm báo in, báo điện tử.
- Chương III. Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo nói, báo hình (02 Điều): Điều 6. Đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo nói, báo hình; Điều 7. Nhuận bút đối với tác phẩm báo nói, báo hình.

- Chương IV. Nhuận bút, thù lao đối với xuất bản phẩm (03 Điều): Điều 10. Đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao đối với xuất bản phẩm; Điều 11. Nhuận bút xuất bản phẩm; Điều 12. Phương thức tính nhuận bút.

- Chương V. Điều khoản thi hành (02 Điều): Điều 13. Hiệu lực thi hành; Điều 14. Trách nhiệm thi hành.

2. Những nội dung mới của Dự thảo Nghị định
2.1. Xác định đối tượng điều chỉnh của Dự thảo Nghị định: Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sáng tạo, khai thác, sử dụng tác phẩm bằng nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tác phẩm mà chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước.

Quy định như trên nhằm xác định rõ nguồn tài chính để sản xuất tác phẩm từ ngân sách nhà nước, khắc phục hạn chế của Nghị định số 18/2014/NĐ-CP (cơ chế chi trả nhuận bút không phân biệt tác phẩm hình thành từ nguồn tài chính nào); phù hợp với quy định của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2022 giao Chính phủ quy định chi tiết, quy định biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền trong các trường hợp Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả.

2.2. Về giải thích từ ngữ, dự thảo Nghị định bổ sung quy định làm rõ hơn nhuận bút, thù lao, cụ thể:

- Về nhuận bút, bổ sung làm rõ chủ sở hữu quyền tác giả trong trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả không đồng thời là tác giả, nhằm phân định rõ trường hợp tác giả không giữ quyền tác giả sẽ không được hưởng nhuận bút.

- Về thù lao, bổ sung làm rõ trả cho người thực hiện công việc có liên quan đến sáng tạo tác phẩm, nhằm phân định rõ những đối tượng không liên quan đến sáng tạo tác phẩm sẽ không được hưởng thù lao.

2.3. Dự thảo Nghị định bổ sung quy định mới về nhuận bút, thù lao để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể:
- Việc phân chia nhuận bút giữa các đồng tác giả, đồng sở hữu quyền tác giả theo thỏa thuận hoặc mức độ đóng góp trong việc sáng tạo tác phẩm, 
- Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tác phẩm mà chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước thực hiện trả tiền bản quyền theo quy định.

2.4. Về quy định nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình: Dự thảo Nghị định bổ sung quy định mới về phương pháp tính nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình được tính trong chi phí cấu thành đơn giá của từng thể loại trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử, định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh, sản xuất chương trình truyền hình, thay thế cho phương pháp tính nhuận bút, thù lao theo quy định hệ số tối đa đối với từng thể loại và giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Đồng thời, bổ sung quy định cơ quan báo chí tự bảo đảm chi phí hoạt động, việc trả nhuận bút, thù lao cao hơn mức bình quân chung do người đứng đầu quyết định căn cứ vào chất lượng, thể loại, nhưng không vượt quá định mức kinh tế - kỹ thuật do Nhà nước quy định, phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính hiện nay.
2.5. Cơ chế hình thành Quỹ nhuận bút trong hoạt động báo chí theo quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP có 02 bất cập: Chưa xác định rõ cơ chế hạch toán vào Quỹ nhuận bút từ nguồn thu dịch vụ, dẫn đến tác động vào chính sách thuế và hiệu quả tài chính của các đơn vị; Quy định được trích Quỹ nhuận bút từ nguồn ngân sách nhà nước không phù hợp với Luật Ngân sách năm 2015. 

Do đó, Dự thảo Nghị định đã bỏ toàn bộ các quy định về Quỹ nhuận bút trong hoạt động báo chí.   
2.6. Về quy định nhuận bút, thù lao đối với xuất bản phẩm: Dự thảo Nghị định bổ sung người biên soạn được hưởng thù lao; bổ sung thể loại trong Khung chi trả nhuận bút, gồm: Xuất bản phẩm thuộc thể loại biên soạn, rút gọn, sách nói; bổ sung quy định nhuận bút sách nói cho người thể hiện giọng đọc; bổ sung quy định nhuận bút được trả cho mỗi lần ký hợp đồng sử dụng tác phẩm; nâng mức trần tỷ lệ phần trăm của 11 thể loại xuất bản phẩm sáng tác, 02 thể loại xuất bản phẩm dịch.

V. NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

1. Những nội dung tiếp thu

2. Những nội dung giải trình

(Sẽ hoàn thiện theo Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp)

VI. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

(Sẽ hoàn thiện trước khi trình Chính phủ)

Trên đây là Tờ trình về việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.
Bộ Thông tin và Truyền thông kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Tài liệu trình kèm theo: 

- Dự thảo Nghị định;
	Nơi nhận:                                             
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng; 

- Các đơn vị: Cục PTTH&TTĐT, XBIPH; Vụ: PC, KHTC; 
- Lưu: VT, CBC, LVD (16).
	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hùng


DỰ THẢO








� Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận được văn bản báo cáo của tổng số 148 cơ quan, đơn vị, trong đó: 47 Sở Thông tin và Truyền thông, 65 Báo, Tạp chí, 30 Đài Phát thanh, truyền hình; 6 Nhà xuất bản.






